
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên 
môn

CCHN Ngày cấp

1 Nguyễn Thị Bắc 22/01/1980
Số 62 - tổ 8 - xã Thư 

Lâm - thành phố Hà Nội 
Tổ 8 - xã Thư Lâm - 

thành phố Hà Nội 
001180006657 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 03513/CCHND-SYT-HNO 06/05/2019

2 Phạm Thị Ngọc Cẩm 12/07/1985
25/10 B - Nguyễn Du - 
phường Hạnh Thông - 

TP Hồ Chí Minh

25/10 B - Nguyễn Du - 
phường Hạnh Thông - 

TP Hồ Chí Minh
060185000450 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 8687/CCHN-D-SYT-HCM 22/02/2022

6 Vũ Thị Chiêm 09/04/1993
Thôn Điềm Đông - xã 
Tiên Hoa - tỉnh Hưng 

Yên

Thôn Điềm Đông - xã 
Minh Phượng - huyện 
Tiên Lữ - tỉnh Hưng 

Yên

033193000408 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1207/HY-CCHND 01/08/2016

7 Lê Thị Chuyên 05/12/1993
Xóm 8 - Quang Xá - 
Quang Hưng - tỉnh 

Hưng Yên

Xóm 8 - Quang Xá - 
Quang Hưng - tỉnh 

Hưng Yên
033193011650 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2121/CCHN-D-SYT-HY 26/06/2019

3 Hà Thị Thu Cúc 22/07/1981
Số nhà 102 - đường 

Thanh Niên - xã Than 
Uyên - tỉnh Lai Châu

Số nhà 102 - đường 
Thanh Niên - xã Than 
Uyên - tỉnh Lai Châu

015181000974 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 442/CCHN-D-SYT-LCH 13/07/2022

4 Nông Kim Cường 03/10/1973
Số nhà 732 đường Yên 
Ninh - phường Yên Bái 

- tỉnh Lào Cai

Số nhà 732 đường Yên 
Ninh - phường Yên Bái 

- tỉnh Lào Cai
015073000813 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0343/YB-CCHND 14/02/2015

5 Trương Phú Cường 22/09/1985
65 Tỉnh lộ 2 - ấp Đình - 
xã Củ Chi - thành phố 

Hồ Chí Minh 

65 Tỉnh lộ 2 - ấp Đình - 
xã Củ Chi - thành phố 

Hồ Chí Minh 
079085010671 21/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 4449/HCM-CCHND 23/07/2015

9 Kiều Thị Đạt 10/10/1951

CH1806 Jasmine CC 
Hanovid - Vạn Phúc - 
quận Hà Đông - TP Hà 

Nội

CH1806 Jasmine CC 
Hanovid - Vạn Phúc - 
quận Hà Đông - TP Hà 

Nội

001151002601 07/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00507/CCHND-SYT-HNO 14/09/2017

8 Lê Thị Minh Diệp 03/04/1986
Khu phố 3 - phường 1 - 

TP Đông Hà - tỉnh 
Quảng Trị

Khu phố 3 - xã Ái Tử - 
tỉnh Quảng Trị

045186001180 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1281/CCHN-D-SYT-QT 04/07/2023

10 Lê Thị Trà Giang 31/07/1973
20 Cù Chính Lan -  

phường Phương Liệt - 
TP Hà Nội

20 Cù Chính Lan -  
phường Phương Liệt - 

TP Hà Nội
001173007060 15/07/2024 Bộ Công An DSĐH 02176/HNO-CCHND 03/03/2014

11 Nguyễn Trường Giang 25/11/1979
Tổ 66 - khu 6B - 

phường Nông Trang - 
tỉnh Phú Thọ

Tổ 66 - khu 6B - 
phường Nông Trang - 

tỉnh Phú Thọ
025079002369 02/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 178/CCHND-SYT-PT 21/10/2024

12 Phạm Thu Giang 07/05/1986
Chung cư 89 Phùng 
Hưng - phường Hà 
Đông - TP Hà Nội

Phòng 3103 Tòa nhà 
Hỗn hợp dịch vụ 

thương mại và nhà ở số 
89 Phùng Hưng - 

phường Hà Đông - TP 
Hà Nội

001186012309 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04681/HNO-CCHND 16/03/2015

13 Phạm Thị Hải 19/04/1992
Thôn Vũ Sơn - xã Thác 

Bà - tỉnh Lào Cai
Thôn Vũ Sơn - xã Thác 

Bà - tỉnh Lào Cai
034192002397 14/03/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 002370/CCHN-D-SYT-TB 26/09/2019

14 Vũ Thị Hải 27/04/1980
Thôn Trung Hậu Đoài - 
xã Mê Linh - TP Hà Nội 

Thôn Trung Hậu Đoài - 
xã Mê Linh - TP Hà Nội 

001180005595 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01753/CCHND-SYT- HNO 16/03/2018
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STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên 
môn

CCHN Ngày cấp

15 Điêu Thị Thu Hiền 30/09/1976
Số nhà 151 - xã Vạn 
Xuân - tỉnh Phú Thọ

Phố Khánh - xã Thanh 
Sơn - tỉnh Phú Thọ

025176007876 24/04/2025 Bộ Công An DSTH 2676/CCHND-SYT-PT 19/04/2023

16 Lê Thị Thúy Hiền 10/10/1992
Thôn 3 - xã Tánh Linh - 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn 3 - xã Gia An - 
huyện Tánh Linh - tỉnh 

Bình Thuận
060192006285 03/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 585/CCHN-D-SYT-BTH 30/03/2023

17 Nguyễn Thị Hiền 02/08/1995
Thôn Cầu Quạch - xã 
Mậu A - tỉnh Lào Cai

Thôn Cầu Quạch - xã 
Mậu A - tỉnh Lào Cai

015195007306 17/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03528/CCHND-SYT-HNO 22/08/2022

18 Nguyễn Thị Thu Hiền 01/09/1994
Thôn 6 - phường Phú 

Bài - TP Huế
Thôn 6 - phường Phú 

Bài - TP Huế
046194010501 15/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1881/CCHN-D-SYT-TTH 05/08/2021

19 Phùng Thị Hiền 24/11/1986

Số nhà 4 - đường trục 
thôn Thọ Khánh - xã 
Hội Thịnh - tỉnh Phú 

Thọ

Thôn Thọ Khánh -  xã 
Hợp Thịnh - huyện 

Tam Dương - tỉnh Vĩnh 
Phúc

026186002914 20/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 001227/CCHND-SYT-VP 14/06/2022

20 Hà Thị Hồng Hiếu 04/03/1978
Thôn Nậm Khắt - xã 

Púng Luông - tỉnh Lào 
Cai

Thôn Nậm Khắt - xã 
Púng Luông - tỉnh Lào 

Cai
015178001968 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0468/YB-CCHND 26/11/2015

21 Đỗ Văn Hiệu 01/12/1991
Xóm Bãi - thôn An Hoà 
- xã Hoà Xá - thành phố 

Hà Nội

Xóm Bãi - thôn An Hoà 
- xã Hoà Xá - thành phố 

Hà Nội
001091015789 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03961/CCHND-SYT-HNO 09/09/2019

22 Đỗ Thị Hoàn 11/06/1991
Khu 5 - xã Đào Xá - 

tỉnh Phú Thọ

Khu 5 - xã Xuân Lộc - 
huyện Thanh Thủy - 

tỉnh Phú Thọ.
025191017551 10/07/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1662/CCHND-SYT-PT 02/02/2024

23 Lê Thị Ánh Hồng 02/01/1989
Đường ĐT720 - xã 

Tánh Linh - tỉnh Lâm 
Đồng 

Thôn 3 - xã Gia An - 
huyện Tánh Linh - tỉnh 

Bình Thuận
060189002416 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1744/CCHN-D-SYT-BTH 20/04/2023

24 Phạm Tuấn Hùng 09/06/1962
Số 107 Giải Phóng - 

phường Bạch Mai - TP 
Hà Nội

Số 107 Giải Phóng - 
phường Bạch Mai - TP 

Hà Nội
036062022876 22/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03823/CCHND-SYT-HNO 05/08/2019

27 Bùi Thị Hương 09/10/1997
Xóm Trung Long - xã 
Đông Hiếu - tỉnh Nghệ 

An

Xóm Trung Long - xã 
Đông Hiếu - tỉnh Nghệ 

An
038197008792 28/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 3506-22/CCHN-D-SYT-NA 05/08/2022

28 Nguyễn Thị Mỷ Hương 08/01/1999

45/1/48 Lê Cơ - khu 
phố 13 - phường An 

Lạc - thành phố Hồ Chí 
Minh

Ấp 2 - xã Tân Đông - 
tỉnh Đồng Tháp

082199016111 22/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 12997/CCHN-D-SYT-HCM 27/06/2023

29 Lưu Thanh Hường 29/10/1996
Khu Vạn Thắng - 

phường Phú Thọ - tỉnh 
Phú Thọ

Khu Vạn Thắng - 
phường Phú Thọ - tỉnh 

Phú Thọ
027196011671 02/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2457/CCHND-SYT-PT 12/07/2022

30 Trần Thị Thu Hường 15/03/1998

Thôn Trại Mít - xã Hào 
Phú - huyện Sơn 

Dương - tỉnh Tuyên 
Quang

Thôn Trại Mít - xã Hào 
Phú - huyện Sơn 

Dương - tỉnh Tuyên 
Quang

008198000821 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 013753/CCHN-D-SYT-HNO 10/02/2025

25 Phạm Thị Thu Huyền 23/01/1991
 Thôn Bầu - xã Thiên 

Lộc - thành phố Hà Nội

7/5/26 - Đỗ Mạnh Đạo - 
 phường Trường Thi - 

tỉnh Ninh Bình
034191002011 17/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 04816/HNO-CCHND 06/04/2015

26 Vũ Thị Thu Huyền 15/10/1989
Thôn Yên Trường 1 - 
xã Phú Nghĩa - TP Hà 

Nội 

Thôn Yên Trường 1 - 
xã Phú Nghĩa - TP Hà 

Nội
001189001972 12/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03427/CCHND-SYT-HNO 18/07/2022

31 Trần Thị Lan 24/09/1993
Thôn Điềm Tây - xã 

Tiên Hoa - tỉnh Hưng 
Yên

Thôn Điềm Tây - xã 
Tiên Hoa - tỉnh Hưng 

Yên
033193005269 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1501/CCHN-D-SYT-HY 29/09/2017

32 Đinh Nữ Mỹ Lệ 24/08/1986
Thôn Yên Thắng - xã 

Minh Hóa - tỉnh Quảng 
Trị

Thôn Yên Thắng - xã 
Minh Hóa - tỉnh Quảng 

Trị
044186001531 23/08/2024 Bộ Công An DSTH 664/QB-CCHND 26/05/2016



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên 
môn

CCHN Ngày cấp

33 Đinh Thùy Linh 04/01/1987

Số 3D - ngách 42 - ngõ 
29 Khương Hạ - 

Khương Đình - TP Hà 
Nội

Cụm dân cư số 8 - thôn 
Vĩnh Lạc - Mỹ Thành - 

Mỹ Đức - TP Hà Nội
001187053449 20/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01616/CCND-SYT-HNO 05/01/2018

34 Ngô Thị Mai 08/01/1988
Cụ Thôn - xã Lĩnh Toại 

- tỉnh Thanh Hoá
Tk3 - xã Hà Trung - 

tỉnh Thanh Hoá
038188017824 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1579/TH-CCHND 06/03/2015

35 Trần Thị Năm 20/12/1986
TDP Liên Thịnh - 

phường An Tường - 
tỉnh Tuyên Quang

TDP Liên Thịnh - 
phường An Tường - 
tỉnh Tuyên Quang

008186006864 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1365/CCHN-D-SYT-TQ 17/07/2024

36 Võ Thị Nguyệt Nga 21/10/1987

Số nhà 536 Trần Nhân 
Tông - tổ 7 - phường 

Kon Tum - tỉnh Quảng 
Ngãi

Số nhà 536 Trần Nhân 
Tông - tổ 7 - phường 

Kon Tum - tỉnh Quảng 
Ngãi

062187003111 02/01/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 715/CCHN-D-SYT-KT 28/09/2023

37 Bàn Thị Ngân 13/02/1988
Thôn 3 - xã Hàm Yên - 

tỉnh Tuyên Quang
Thôn Pù Bó - xã Hàm 

Yên - tỉnh Tuyên Quang
008188005820 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 321/TQ-CCHND 22/12/2015

38 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/03/1972

7C6 - đường DD6 - 
phường Tân Hưng 

Thuận - quận 12 - TP 
Hồ Chí Minh 

7C6 - đường DD6 - 
phường Tân Hưng 

Thuận - quận 12 - TP 
Hồ Chí Minh 

052172026845 05/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1890/CCHN-D-SYT-HCM 13/12/2017

39 Nguyễn Thị Ngọc 23/06/1996
Thôn Chùa Hội - xã 

Trường Lưu - tỉnh Hà 
Tĩnh

Thôn Chùa Hội - xã 
Trường Lưu - tỉnh Hà 

Tĩnh
042196011095 21/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2187/CCHN-D-SYT-HT 04/07/2023

40 Trần Thị Bích Ngọc 28/08/1990
Số 63 - đường Hồ Chí 
Minh - xã A Lưới 2 - 

TP Huế

Kiệt 271 Chi Lăng - 
Gia Hội - TP Huế - tỉnh 

Thừa Thiên Huế
046190012010 02/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 595/TTH-CCHND 22/01/2016

41 Trương Ái Nhi 05/08/1997
52 Nguyễn Tư Giãn - 

phường Ngũ Hành Sơn - 
 TP Đà Nẵng

Tổ 1 - khối Ngọc 
Thành - phường Hội An 

- TP Đà Nẵng
049197014926 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2492/CCHN-D-SYT-ĐNA 30/05/2024

42 Đỗ Thị Hồng Nhung 01/10/1988
52B Tôn Thất Thuyết - 
phường 18 - quận 4 - 

TP Hồ Chí Minh

623 Đoàn Văn Bơ - 
phường 18 - quận 4 - 

TP Hồ Chí Minh
079188015705 07/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 9439/CCHN-D-SYT-HCM 30/05/2022

43 Tòng Thị Nhươi 19/02/1993
Bản Tam Quỳnh - 

phường Chiềng An - 
tỉnh Sơn La

Bản Quỳnh Phố - xã 
Chiềng Đen - TP Sơn 

La - tỉnh Sơn La
014193004124 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1011/SL-CCHND 01/07/2016

44 Phan Thị Oanh 23/10/1989

Lô 9 - khu DG02 - tổ 
dân phố Ngô Sài - xã 
Quốc Oai - thành phố 

Hà Nội

Lô 9 - khu DG02 - tổ 
dân phố Ngô Sài - xã 
Quốc Oai - thành phố 

Hà Nội

001189027119 14/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00019/CCHND-SYT-HNO 15/08/2017

45 Trần Thị Hoàng Oanh 16/04/1996
Thôn Cao Việt - Triệu 
Phước - Triệu Phong - 

tỉnh Quảng Trị

Thôn Cao Việt - Triệu 
Phước - Triệu Phong - 

tỉnh Quảng Trị
045196004506 21/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1142/CCHN-D-SYT-QT 21/02/2022

46 Khuất Thị Phương 20/12/1982
Thôn Yên Lỗ - xã 

Thạch Thất - TP Hà Nội 
Thôn Yên Lỗ - xã 

Thạch Thất - TP Hà Nội 
001182045992 19/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 04932/CCHND-SYT-HNO 26/05/2020

47 Nguyễn Lan Phương 14/08/1989
102 - E4 Bách Khoa - 
Bách Khoa - Hai Bà 
Trưng - TP Hà Nội

102 - E4 Bách Khoa - 
Bách Khoa - Hai Bà 
Trưng - TP Hà Nội

001189005458 20/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00642/CCHND-SYT-HNO 20/09/2017

48
Nguyễn Thị 
Minh 

Quyên 27/08/1979
Khu 5 - xã Thanh Thủy 

- tỉnh Phú Thọ

Khu 5 - thị trấn Thanh 
Thủy - huyện Thanh 
Thủy - tỉnh Phú Thọ

025179001508 29/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1659/CCHND-SYT-PT 31/05/2022

49 Vũ Thị Quỳnh 05/06/1991
Thôn 4 - xã Yên Ninh - 

tỉnh Thanh Hóa
Thôn 4 - xã Yên Ninh - 

tỉnh Thanh Hóa
038191040979 16/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 7614/CCHN-D-SYT-TH 06/10/2023

50 Nguyễn Chính Sâm 20/09/1994
Tổ 78 - phường Phan 

Đình Phùng - tỉnh Thái 
Nguyên

Tổ 78 - phường Phan 
Đình Phùng - tỉnh Thái 

Nguyên
015094001779 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1382/CCHN-D-SYT-TNG 11/08/2023
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chuyên 
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55 Cao Xuân Thành 20/02/1994

103 đường Phạm Văn 
Đồng - tổ 5 - phường 

Cẩm Thành - tỉnh 
Quảng Ngãi

103 đường Phạm Văn 
Đồng - tổ 5 - phường 

Cẩm Thành - tỉnh 
Quảng Ngãi

040094036043 07/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1445-19/CCHN-D-SYT-NA 25/09/2019

56 Hoàng Thị Thành 20/07/1980
Khu Bình Dân - xã 

Thanh Sơn - tỉnh Phú 
Thọ

Khu Bình Dân - xã 
Thanh Sơn - tỉnh Phú 

Thọ
025180003645 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 601/PT-CCHND 05/05/2014

57 Bùi Thị Thảo 08/04/1984
Xóm Mền Liên Kết - xã 
Yên Trị - tỉnh Phú Thọ

Xóm Mền Liên Kết - xã 
Yên Trị - tỉnh Phú Thọ

017184007827 15/05/2025 Bộ Công An DSCĐ 0631/CCHN-D-SYT-HB 08/04/2022

58 Ngô Văn Thế 03/06/1985
Tổ 4 - phường Tương 

Mai - TP Hà Nội
Tổ 4 - phường Tương 

Mai - TP Hà Nội
020085000008 04/06/2025 Bộ Công An DSĐH 03965/HNO-CCHND 27/10/2014

59 Hầu Đức Thịnh 16/03/1988
Tổ 2 - xã Chợ Mới - 

tỉnh Thái Nguyên
Tổ 2 - xã Chợ Mới - 

tỉnh Thái Nguyên
006088002080 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 496/CCHN-D-SYT-BK 08/07/2021

60 Đỗ Thị Thoa 07/02/1985
Thôn Mới - xã Vĩnh 
Hưng - tỉnh Phú Thọ

Thôn Mới - xã Vĩnh 
Hưng - tỉnh Phú Thọ

026185014005 14/01/2025 Bộ Công An DSCĐ 00609/CCHND-SYT-VP 26/03/2019

64 Lê Anh Thư 29/01/1996

Căn hộ 16.11 - Chung 
Cư Green Field - 686 
Xô Viết Nghệ Tĩnh - 
khu phố 27 - phường 

Thạnh Mỹ Tây - thành 
phố Hồ Chí Minh

Căn hộ 16.11 - Chung 
Cư Green Field - 686 
Xô Viết Nghệ Tĩnh - 
khu phố 27 - phường 

Thạnh Mỹ Tây - thành 
phố Hồ Chí Minh

068196008455 18/12/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0192/CCHN-D-SYT-BD 10/04/2024

61 Nguyễn Thị Hoài Thu 01/11/1982
Số nhà 01 - thôn Vĩnh 
Tiến - xã Chiêm Hoá -

tỉnh Tuyên Quang 

Tổ Vĩnh Tiến - thị trấn 
Vĩnh Lộc - huyện 
Chiêm Hóa - tỉnh 

Tuyên Quang 

008182000748 26/12/2024 Bộ Công An DSTH 46/TQ-CCND 22/04/2014

62 Đặng Thị Diệu Thúy 12/10/1982
Thôn Thành Công - xã 
Vĩnh An - tỉnh Phú Thọ

Thôn Thành Công - xã 
Vĩnh An - tỉnh Phú Thọ

036182014734 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001265/CCHND-SYT-VP 13/07/2022

63 Nguyễn Thị Thủy 28/05/1984
Căn 12A01 Đna HH2B 

Cc Gia Thuỵ - thành 
phố Hà Nội 

Căn 12A01 Đna HH2B 
Cc Gia Thuỵ - thành 

phố Hà Nội 
001184035576 18/03/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03553/CCHND-SYT-HNO 24/08/2022

51 Nguyễn Thị Tím 05/03/1992

Chung cư Phương 
Đông Greenpark - số 1 
Trần Thủ Độ - phường 

Yên Sở - TP Hà Nội

Căn Hộ A2 - 1206 - 
khu C1 - PV - phường 
Yên Sở - TP Hà Nội.

034192002355 05/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 05346/CCHND-SYT-HNO 25/08/2020

52 Nguyễn Văn Tín 18/08/1987
Thôn Phú Khê - xã Đức 

Hợp - tỉnh Hưng Yên
Thôn Phú Khê - xã Đức 

Hợp - tỉnh Hưng Yên
033087007688 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1613/CCHN-D-SYT-HY 28/11/2017

53 Khương Thị Tú 10/05/1996
Tổ dân phố 3 - phường 
Đông Hải - tỉnh Khánh 

Hoà

Khu phố Lý Yên - xã 
Yên Định - tỉnh Thanh 

Hoá
038196001407 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 5349/CCHN-D-SYT-TH 06/01/2020

54 Nguyễn Thị Tuyến 05/11/1998
Thôn Dùng - xã Sơn 
Đông - tỉnh Phú Thọ

Thôn Dùng - xã Sơn 
Đông - tỉnh Phú Thọ

035198002982 03/06/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2269/CCHN-D-SYT-HNA 19/08/2022

65 Đỗ Thị Vân 11/12/1989
Xóm 2 - Đồng Bụt - xã 
Kiều Phú - TP Hà Nội

Xóm 2 - Đồng Bụt - xã 
Ngọc Liệp - huyện 

Quốc Oai - TP Hà Nội
001189040438 06/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 05612/CCHND-SYT-HNO 07/10/2020

66 Nguyễn Thị Vân 10/03/1990
Đường 03 - khu phố 1 - 
phường Vĩnh Tâm - TP 

Hồ Chí Minh

Đường 03 - khu phố 1 - 
phường Vĩnh Tâm - TP 

Hồ Chí Minh
074190008910 16/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 5167/CCHN-D-SYT-BD 17/05/2019

67
Nguyễn Trần 
Tường

Vi 22/01/1995
158 Lê Đình Lý - Bình 
Thuận - Hải Châu - TP 

Đà Nẵng

Thị trấn Phú Túc - 
huyện Krông Pa - tỉnh 

Gia Lai
064195013097 14/03/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1849/CCHN-D-SYT-ĐNA 28/09/2022



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên 
môn

CCHN Ngày cấp

68 Trần Hiểu Yến 06/10/1955

Nhà 36 - ngõ 4 - phố Bà 
Triệu - tổ dân phố 10N - 
 phường Hà Đông - TP 

Hà Nội

Nhà 36 - ngõ 4 Bà 
Triệu - phường Nguyễn 
Trãi - quận Hà Đông - 

TP Hà Nội

001155001282 21/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Cử nhân 
sinh học

06560/HNO-CCHND 04/01/2016

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà

(đã ký)


